
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
khu 11 thôn Bồng Mạc, Xã Liên Mạc, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

24/06/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TỨ QUÝ

0110761310

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
(trừ giết mổ gia súc, gia cầm)

1010

2. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: Chế biến và bảo quản nước mắm

1020

3. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

4. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040(Chính)

5. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

6. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

7. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

8. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

9. Sản xuất đường 1072

10. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

11. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

12. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

13. Sản xuất chè 1076

14. Sản xuất cà phê 1077

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 
MẠI TỨ QUÝ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TU QUY PRODUCTION AND TRADING 
JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0976116595
Email:

Fax:
Website:
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15. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
(trừ loại nhà nước cấm)
Chi tiết: 
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn;
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạt và mù tạt;
- Sản xuất dấm;
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo;
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: Bánh 
sandwich, bánh pizza tươi.

1079

16. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

17. Sản xuất rượu vang 1102

18. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

19. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

20. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

21. Sản xuất đồ chơi, trò chơi
(trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ 
em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)

3240

22. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(trừ đấu giá)

4530

23. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(trừ đấu giá)

4543

24. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (Không bao gồm hoạt động đấu 
giá)

4610

25. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

(Trừ loại nhà nước cấm)
(không hoạt động tại trụ sở)

4620

26. Bán buôn thực phẩm
(không hoạt động tại trụ sở)

4632

27. Bán buôn đồ uống 4633

28. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

29. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ bán buôn dược phẩm)

4649

30. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

31. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

32. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

2/5Thời gian đăng từ ngày 25/06/2024 đến ngày 25/07/2024
vninfor.c

om
vninfor.c

om
vninfor.c

om
vninfor.c

om
vninfor.c

om
vninfor.c

om
vninfor.c

om
vninfor.c

om
vninfor.c

om
vninfor.c

om
vninfor.c

om
vninfor.c

om
vninfor.c

om
vninfor.c

om
vninfor.c

om
vninfor.c

om
vninfor.c

om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om

vninfor.c
om



3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 100

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHAN THANH 
NHÀN

Khối Mỹ Thành, 
Phường Đông 
Vĩnh, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 90.000 900.000.000 30,000

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 30,000

0400780145
26

33. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

34. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt 
cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 
tiền kim khí; Không tồn trữ hóa chất)

4669

35. Bán buôn tổng hợp
(Trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt 
cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 
tiền kim khí; Không tồn trữ hóa chất)

4690

36. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ loại nhà nước cấm)

4764

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN 
VĂN THẮNG

Khu 11, thôn 
Bồng Mạc, Xã 
Liên Mạc, Huyện 
Mê Linh, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 15.000 150.000.000 5,000

0010830252
82

3 PHẠM HỮU 
TRUNG

Khối 3, Thị Trấn 
Diễn Châu, 
Huyện Diễn 
Châu, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

105.000 1.050.000.000 35,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 105.000 1.050.000.000 35,000

0400780113
01

4 PHAN VĂN 
ĐỨC

Xóm 7, Xã Liên 
Thành, Huyện 
Yên Thành, Tỉnh 
Nghệ An, Việt 
Nam

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Tổng số 90.000 900.000.000 30,000

0400940044
27

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001083025282
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu 11 Thôn Bồng Mạc, Xã Liên Mạc, Huyện Mê Linh, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu 11 Thôn Bồng Mạc, Xã Liên Mạc, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN THẮNG Nam

08/02/1983 Kinh Việt Nam

27/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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